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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  (Chọn một phương án đúng cho mỗi câu hỏi và ghi vào 

giấy bài làm)  

Câu 1. Kể tên một thành tố trong thị trường lao động. 

A. Người lao động.    B. Tivi. 

C. Cửa hàng.     D. Thực phẩm. 

Câu 2. Yếu tố nào không thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam? 

A. Giáo dục mầm non.   B. Giáo dục phổ thông. 

C. Giáo dục thường xuyên.   D. Giáo dục gia đình bắt buộc 

Câu 3.  Một yêu cầu chung của nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật – công nghệ là: 

A. Khả năng đọc thơ.   B. Tư duy logic. 

C. Khả năng vẽ nội thất.   D. Ca hát. 

Câu 4.  Ngành nào sau đây thuộc lĩnh vực kĩ thuật – công nghệ? 

A. Du lịch.    B. Công nghệ thông tin. 

C. Sư phạm mầm non.  D. Y tá. 

Câu 5.  Vì sao việc chọn nghề phù hợp lại quan trọng? 

A. Giúp tiết kiệm tiền học.     B. Giúp được đi du lịch 

C. Giúp phát triển bản thân và làm việc hiệu quả  D. Giúp nổi tiếng.    

Câu 6.  Mục đích của phân luồng giáo dục sau THCS là gì? 

A. Để học sinh nghỉ học sớm.  B. Để tăng áp lực cho học sinh. 

C. Để giảm số người học THPT.  D. Để học sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực. 

Câu 7. Ngành công nghệ thông tin được đặc trưng bởi điều nào? 

A. Làm việc với dữ liệu và hệ thống máy tính.  B. Lao động chân tay.   

C. Làm việc ngoài trời.     D. Chỉ cần khả năng vẽ. 

Câu 8.  Một bạn thích máy móc, làm việc cẩn thận, muốn sửa chữa thiết bị. Nghề phù hợp nhất là: 

A. Đầu bếp.    B. Kĩ thuật điện – điện tử. 

C. Hướng dẫn viên du lịch.  D. Ca sĩ. 

Câu 9.  Để đánh giá sở thích nghề nghiệp, việc hiệu quả nhất là: 

A. Làm theo bạn bè.   B. Làm các bài trắc nghiệm sở thích – năng lực 

C. Chọn nghề nhiều tiền.  D. Chọn nghề theo ý bố mẹ 

Câu 10.  Khi tìm hiểu thông tin thị trường lao động, em nên làm gì? 

A. Tìm qua mạng xã hội không kiểm chứng. 

B. Chỉ hỏi bạn bè. 

C. Tìm từ các nguồn chính thống như cổng thông tin việc làm. 

D. Không cần tìm hiểu. 

PHẦN II. TỰ LUẬN : (5,0 điểm) 

Câu 11. (2,0 điểm)  Trình bày 3 đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ. 

Câu 12. (1,5 điểm)   Giải thích các bước chính trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp. 

Câu 13. (1,5 điểm)    

 a/ (0,5 điểm)   Em hãy nêu một nghề mà em thấy phù hợp với bản thân.  

 b/ (1,0 điểm)   Dựa vào năng lực – sở thích – điều kiện gia đình để giải thích sự lựa chọn của em. 
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